	THCS Xuân Thới Thượng

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Giáo viên Duyên
	

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 11 năm 2017)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - 98
	Văn - 97
	
	Văn - 97
	
	

	SHL - 98
	Văn - 97
	
	Văn - 97
	
	

	
	Văn - 98
	
	Văn - 98
	
	

	Văn - 97
	Văn - 98
	
	Văn T - 98
	
	

	NGLL - 98
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	Văn - 61
	
	
	Văn - 62
	

	Văn - 62
	Văn - 61
	
	
	Văn - 62
	

	Văn - 98
	Văn - 62
	
	
	
	

	Văn - 98
	Văn T - 97
	
	
	Văn - 61
	

	
	
	
	
	Văn - 61
	


	THCS Xuân Thới Thượng

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Giáo viên H.Giang
	

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 11 năm 2017)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - 911
	Văn - 912
	
	Văn - 912
	
	Văn - 77

	SHL - 911
	Văn - 911
	
	Văn - 912
	
	Văn - 77

	Văn - 912
	Văn - 77
	
	
	
	Văn T - 912

	Văn - 911
	Văn - 77
	
	
	
	Văn - 911

	NGLL - 911
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	Văn - 715
	
	

	
	Văn - 911
	
	Văn - 715
	
	

	
	Văn - 911
	
	Văn - 912
	
	

	
	Văn - 715
	
	Văn T - 911
	
	

	
	Văn - 715
	
	
	
	


	THCS Xuân Thới Thượng

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Giáo viên Hạnh
	

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 11 năm 2017)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - 95
	Văn - 95
	
	Văn - 81
	Văn - 96
	Văn - 96

	SHL - 95
	Văn - 95
	
	Văn - 81
	Văn - 96
	Văn T - 96

	Văn - 81
	Văn - 82
	
	Văn - 95
	Văn - 82
	Văn - 82

	Văn - 95
	Văn - 82
	
	Văn T - 95
	Văn T - 81
	Văn T - 82

	NGLL - 95
	Văn - 81
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	Văn - 96
	
	
	
	
	

	Văn - 96
	
	
	
	
	

	Văn - 95
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	THCS Xuân Thới Thượng

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Giáo viên N.Huyền
	

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 11 năm 2017)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	Văn - 75
	
	
	Văn - 75
	

	
	Văn - 75
	
	
	Văn - 75
	

	
	
	
	
	Văn - 74
	

	
	Văn - 74
	
	
	Văn - 74
	

	
	Văn - 74
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	Văn - 69
	Văn - 611
	

	
	Văn - 618
	
	Văn - 69
	Văn - 611
	

	
	Văn - 618
	
	Văn - 618
	Văn - 618
	

	
	Văn - 69
	
	Văn - 611
	
	

	
	Văn - 69
	
	Văn - 611
	
	


	THCS Xuân Thới Thượng

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Giáo viên Tuyết
	

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 11 năm 2017)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	Văn - 610
	

	
	
	Văn - 610
	
	Văn - 610
	

	
	
	Văn - 610
	
	Văn - 65
	

	
	
	Văn - 65
	
	Văn - 65
	

	
	
	Văn - 65
	
	
	


	THCS Xuân Thới Thượng

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Giáo viên Thùy
	

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 11 năm 2017)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	Văn - 99
	Văn - 79

	
	Văn - 910
	
	Văn - 99
	Văn - 99
	Văn - 79

	
	Văn - 99
	
	
	Văn - 910
	Văn T - 910

	
	Văn - 99
	
	Văn - 79
	Văn - 910
	Văn T - 99

	
	
	
	
	Văn - 79
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	SHL - 712
	
	
	
	
	

	Văn - 712
	
	
	Văn - 910
	
	

	Văn - 712
	
	
	Văn - 910
	
	

	NGLL - 712
	
	
	Văn - 712
	
	

	ChCờ - 712
	
	
	Văn - 712
	
	


	THCS Xuân Thới Thượng

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Giáo viên B.Thủy
	

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 11 năm 2017)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	Văn - 88
	
	Văn - 93
	Văn - 87
	Văn - 87

	
	Văn - 88
	
	Văn - 94
	Văn - 88
	Văn - 87

	Văn - 86
	Văn - 93
	
	Văn - 94
	Văn T - 88
	Văn - 93

	Văn - 86
	Văn - 93
	
	Văn - 87
	Văn - 94
	Văn T - 93

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	Văn - 88
	Văn - 94
	
	
	Văn T - 87
	

	Văn - 93
	Văn T - 94
	
	
	Văn - 86
	

	Văn - 94
	Văn - 86
	
	
	Văn T - 86
	

	
	
	
	
	
	


	THCS Xuân Thới Thượng

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Giáo viên Thương
	

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 11 năm 2017)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - 84
	Văn - 84
	
	Văn - 85
	Văn - 85
	

	SHL - 84
	Văn - 84
	
	Văn T - 85
	
	

	
	
	
	
	Văn - 78
	

	Văn - 78
	Văn - 78
	
	Văn - 84
	Văn - 78
	

	NGLL - 84
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	Văn - 85
	
	
	Văn - 84
	

	
	Văn - 85
	
	
	Văn T - 84
	

	
	Văn - 714
	
	
	Văn - 714
	

	
	Văn - 714
	
	
	Văn - 714
	


	THCS Xuân Thới Thượng

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Giáo viên L.Trang
	

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 11 năm 2017)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	Văn - 813
	
	
	
	Văn - 813

	
	Văn - 813
	
	Văn - 814
	
	Văn - 814

	
	
	
	Văn T - 813
	
	Văn - 814

	
	Văn - 814
	
	Văn - 813
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	SHL - 68
	
	
	
	Văn - 68
	

	Văn - 68
	
	
	
	Văn - 68
	

	Văn - 67
	Văn - 67
	
	
	
	

	NGLL - 68
	Văn T - 814
	
	
	Văn - 67
	

	ChCờ - 68
	Văn - 68
	
	
	Văn - 67
	


	THCS Xuân Thới Thượng

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Giáo viên K.Xuân
	

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 11 năm 2017)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	Văn - 91
	
	
	Văn - 91
	

	
	Văn - 91
	
	
	Văn - 91
	

	
	Văn - 92
	
	
	Văn - 92
	

	
	Văn - 92
	
	
	Văn - 92
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	SHL - 613
	
	
	
	
	

	Văn - 92
	Văn - 614
	
	Văn - 91
	Văn - 613
	

	
	
	
	Văn T - 91
	Văn - 613
	

	NGLL - 613
	Văn - 613
	
	Văn T - 92
	Văn - 614
	

	ChCờ - 613
	Văn - 613
	
	Văn - 614
	Văn - 614
	


	THCS Xuân Thới Thượng

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Giáo viên M.Xuân
	

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 11 năm 2017)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - 810
	Văn - 89
	
	
	Văn - 76
	Văn - 89

	SHL - 810
	Văn - 89
	
	
	Văn - 76
	

	Văn - 810
	Văn - 83
	
	
	Văn - 810
	Văn T - 83

	Văn - 89
	Văn - 76
	
	
	Văn - 810
	

	NGLL - 810
	Văn - 76
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	Văn - 83
	
	Văn - 810
	Văn - 83
	

	
	Văn - 711
	
	Văn T - 810
	Văn - 83
	

	
	Văn - 711
	
	Văn - 711
	Văn T - 89
	

	
	
	
	Văn - 711
	
	


	THCS Xuân Thới Thượng

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Giáo viên Hồng
	

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 11 năm 2017)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - 812
	Văn - 710
	
	Văn - 812
	
	

	SHL - 812
	Văn - 710
	
	Văn - 812
	Văn - 811
	

	Văn - 710
	Văn - 812
	
	Văn - 811
	Văn - 811
	

	Văn - 710
	Văn T - 811
	
	Văn - 811
	
	

	NGLL - 812
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	Văn - 713
	

	
	Văn - 713
	
	
	Văn - 713
	

	
	Văn - 713
	
	
	
	

	
	Văn T - 812
	
	
	Văn - 812
	

	
	
	
	
	
	


	THCS Xuân Thới Thượng

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Giáo viên Y.Giang
	

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 11 năm 2017)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	Văn - 73
	
	
	
	

	
	Văn - 73
	
	Văn - 73
	
	

	
	
	
	Văn - 73
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	Văn - 617
	
	Văn - 616
	Văn - 615
	

	Văn - 615
	Văn - 617
	
	Văn - 616
	Văn - 615
	

	Văn - 617
	Văn - 616
	
	Văn - 615
	Văn - 617
	

	
	Văn - 616
	
	
	Văn - 612
	

	
	Văn - 612
	
	Văn - 612
	Văn - 612
	


	THCS Xuân Thới Thượng

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Giáo viên A.Hồng
	

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 11 năm 2017)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	Văn - 71
	
	
	Văn - 72
	

	
	Văn - 71
	
	
	Văn - 72
	

	
	Văn - 72
	
	
	Văn - 71
	

	
	Văn - 72
	
	
	Văn - 71
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	Văn - 66
	
	
	Văn - 66
	

	
	Văn - 66
	
	
	Văn - 63
	

	
	Văn - 63
	
	
	Văn - 63
	

	
	Văn - 63
	Văn - 64
	
	Văn - 64
	

	
	Văn - 64
	Văn - 66
	
	Văn - 64
	


	THCS Xuân Thới Thượng

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Giáo viên Hằng
	

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 11 năm 2017)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - 71
	
	
	
	
	

	SHL - 71
	
	
	
	
	

	Toán - 71
	
	Toán - 71
	
	
	

	Toán - 71
	
	Toán - 71
	
	
	

	NGLL - 71
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	Toán - 65
	Toán - 65
	Toán - 65
	

	
	
	Toán - 65
	Toán - 712
	
	

	
	
	Toán - 712
	
	Toán - 712
	

	
	
	Toán - 712
	Toán - 66
	Toán - 66
	

	
	
	
	Toán - 66
	Toán - 66
	


	THCS Xuân Thới Thượng

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Giáo viên An
	

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 11 năm 2017)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	Toán - 810
	
	Toán - 810
	Toán T - 810

	
	
	Toán - 810
	
	Toán - 810
	Toán - 89

	
	
	Toán - 89
	
	Toán - 89
	Toán T - 89

	
	
	Toán - 89
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	SHL - 612
	
	Toán - 611
	
	
	

	Toán - 612
	
	Toán - 611
	Toán - 611
	
	

	Toán - 612
	
	Toán - 612
	Toán - 611
	
	

	NGLL - 612
	
	Toán - 612
	
	
	

	ChCờ - 612
	
	
	
	
	


	THCS Xuân Thới Thượng

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Giáo viên H.Chương
	

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 11 năm 2017)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	Toán - 99
	Toán - 710
	Toán - 910
	

	
	
	Toán - 99
	Toán - 710
	Toán - 710
	

	
	
	
	Toán - 910
	Toán - 710
	

	
	
	
	Toán - 910
	
	

	
	
	
	
	Toán - 99
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	SHL - 713
	
	
	
	
	

	Toán - 713
	
	Toán - 910
	
	
	

	Toán - 713
	
	Toán T - 910
	Toán - 99
	
	

	NGLL - 713
	
	Toán - 713
	Toán T - 99
	
	

	ChCờ - 713
	
	Toán - 713
	
	
	


	THCS Xuân Thới Thượng

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Giáo viên Cúc
	

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 11 năm 2017)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - 97
	
	Toán - 72
	Toán - 98
	Toán - 97
	

	SHL - 97
	
	Toán - 72
	Toán - 98
	Toán T - 97
	

	Toán - 72
	
	
	Toán - 97
	Toán - 98
	

	Toán - 72
	
	Toán - 77
	Toán - 77
	Toán T - 98
	

	NGLL - 97
	
	Toán - 77
	Toán - 77
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	Toán - 98
	
	
	

	
	
	Toán - 97
	
	
	

	
	
	Toán - 97
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	THCS Xuân Thới Thượng

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Giáo viên Đ.Giang
	

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 11 năm 2017)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	Toán - 76
	Toán - 76
	
	

	
	
	Toán - 76
	Toán - 76
	
	

	
	
	Toán - 75
	Toán - 75
	
	

	
	
	Toán - 75
	Toán - 75
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	Toán - 617
	Toán - 711
	Toán - 711
	

	
	
	Toán - 711
	Toán - 613
	Toán - 617
	

	
	
	Toán - 711
	Toán - 617
	
	

	
	
	
	Toán - 617
	Toán - 613
	

	
	
	Toán - 613
	
	Toán - 613
	


	THCS Xuân Thới Thượng

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Giáo viên Lâm
	

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 11 năm 2017)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - 85
	
	Toán - 84
	Toán - 84
	
	Toán - 85

	SHL - 85
	
	Toán - 84
	Toán - 95
	
	Toán T - 95

	Toán - 84
	
	Toán - 96
	Toán - 83
	
	Toán - 96

	Toán - 96
	
	Toán - 83
	Toán - 83
	
	

	NGLL - 85
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	Toán - 83
	
	Toán - 95
	Toán - 96
	Toán - 85
	

	Toán - 95
	
	Toán - 95
	Toán T - 96
	Toán T - 85
	

	Toán T - 84
	
	Toán - 85
	Toán - 85
	Toán T - 83
	

	
	
	
	
	
	


	THCS Xuân Thới Thượng

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Giáo viên Lộc
	

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 11 năm 2017)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - 73
	
	Toán - 74
	
	Toán - 73
	Toán - 74

	SHL - 73
	
	Toán - 73
	
	Toán - 73
	Toán - 74

	Toán - 74
	
	
	
	
	

	Toán - 73
	
	
	
	
	

	NGLL - 73
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	Toán - 69
	

	
	
	Toán - 69
	
	Toán - 69
	

	
	
	Toán - 69
	
	
	

	
	
	Toán - 610
	
	Toán - 610
	

	
	
	Toán - 610
	
	Toán - 610
	


	THCS Xuân Thới Thượng

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Giáo viên Uyên
	

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 11 năm 2017)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	Toán - 618
	Toán - 618
	Toán - 61
	

	Toán - 61
	
	Toán - 62
	Toán - 61
	Toán - 616
	

	Toán - 62
	
	Toán - 62
	Toán - 61
	Toán - 62
	

	
	
	
	Toán - 616
	Toán - 618
	

	
	
	Toán - 616
	Toán - 616
	Toán - 618
	


	THCS Xuân Thới Thượng

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Giáo viên Nga
	

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 11 năm 2017)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - 82
	
	Toán - 82
	Toán - 82
	
	

	SHL - 82
	
	Toán T - 82
	Toán - 82
	
	

	Toán - 82
	
	Toán - 81
	
	
	

	Toán - 81
	
	Toán - 81
	Toán T - 81
	
	

	NGLL - 82
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	Toán - 614
	
	Toán - 614
	Toán - 615
	
	

	Toán - 615
	
	Toán - 615
	Toán - 614
	
	

	Toán - 81
	
	Toán - 615
	Toán - 614
	
	

	
	
	
	
	
	


	THCS Xuân Thới Thượng

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Giáo viên Tr.Giang
	

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 11 năm 2017)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - 87
	
	Toán - 812
	
	Toán - 812
	

	SHL - 87
	
	Toán - 812
	
	Toán T - 812
	

	Toán - 87
	
	Toán - 87
	
	Toán - 87
	

	Toán - 812
	
	Toán - 87
	
	Toán T - 87
	

	NGLL - 87
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	Toán - 714
	Toán - 714
	

	
	
	
	Toán - 714
	Toán - 714
	

	
	
	
	Toán - 715
	Toán - 715
	

	
	
	
	Toán - 715
	Toán - 715
	

	
	
	
	
	
	


	THCS Xuân Thới Thượng

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Giáo viên Tân
	

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 11 năm 2017)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - 813
	
	
	Toán - 813
	Toán - 911
	

	SHL - 813
	
	
	Toán - 911
	Toán T - 911
	

	Toán - 814
	
	
	Toán - 912
	Toán - 912
	

	Toán - 813
	
	
	
	Toán - 912
	

	NGLL - 813
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	Toán - 911
	Toán - 814
	
	Toán - 814
	Toán - 813
	

	Toán - 911
	Toán - 912
	
	Toán - 814
	Toán - 813
	

	
	Toán T - 912
	
	Toán T - 813
	Toán T - 814
	

	
	
	
	
	
	


	THCS Xuân Thới Thượng

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Giáo viên Thái
	

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 11 năm 2017)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - 92
	
	
	Toán - 91
	
	Toán - 92

	SHL - 92
	
	
	Toán - 91
	
	Toán T - 92

	Toán T - 91
	
	
	
	
	

	
	
	
	Toán - 92
	
	Toán - 91

	NGLL - 92
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	Toán - 64
	Toán - 63
	
	

	Toán - 64
	
	Toán - 91
	Toán - 92
	
	

	Toán - 63
	
	Toán - 63
	Toán - 64
	
	

	Toán - 92
	
	Toán - 63
	Toán - 64
	
	

	
	
	
	
	
	


	THCS Xuân Thới Thượng

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Giáo viên K.Thu
	

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 11 năm 2017)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - 79
	
	Toán - 79
	Toán - 78
	
	

	SHL - 79
	
	Toán - 79
	Toán - 78
	
	

	Toán - 78
	
	Toán - 78
	Toán - 79
	
	

	Toán - 79
	
	
	
	
	

	NGLL - 79
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	Toán - 68
	
	
	

	
	
	Toán - 68
	Toán - 68
	
	

	
	
	
	Toán - 68
	
	

	
	
	Toán - 67
	Toán - 67
	
	

	
	
	Toán - 67
	Toán - 67
	
	


	THCS Xuân Thới Thượng

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Giáo viên Trinh
	

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 11 năm 2017)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	Toán - 86
	Toán - 811
	Toán - 94
	Toán - 94

	
	
	Toán - 93
	Toán - 88
	Toán - 86
	Toán T - 94

	Toán - 88
	
	Toán - 94
	Toán - 86
	Toán T - 93
	Toán T - 86

	Toán - 811
	
	Toán - 811
	Toán - 86
	Toán - 88
	Toán T - 811

	
	
	Toán - 811
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	Toán - 93
	
	
	Toán - 94
	
	

	Toán - 88
	
	
	Toán - 93
	
	

	Toán T - 88
	
	
	Toán - 93
	
	

	
	
	
	
	
	


	THCS Xuân Thới Thượng

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Giáo viên Chi
	

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 11 năm 2017)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	Anh - 715

	
	
	
	
	
	Anh - 715

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	SHL - 69
	Anh - 69
	Anh - 715
	Anh - 610
	
	

	Anh - 618
	Anh - 68
	Anh - 618
	
	
	

	Anh - 610
	Anh - 68
	Anh - 68
	Anh - 713
	
	

	NGLL - 69
	Anh - 713
	Anh - 69
	Anh - 713
	
	

	ChCờ - 69
	Anh - 610
	Anh - 69
	Anh - 618
	
	


	THCS Xuân Thới Thượng

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Giáo viên Diễm A
	

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 11 năm 2017)
	


	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	Anh - 814
	Anh - 710
	Anh - 74
	
	

	
	Anh T - 814
	Anh - 710
	Anh - 74
	
	

	
	
	Anh - 814
	Anh - 84
	
	

	
	Anh - 84
	Anh - 814
	Anh - 710
	
	

	
	
	Anh - 74
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	SHL - 711
	Anh - 711
	
	
	
	

	Anh - 84
	Anh - 711
	
	Anh - 711
	
	

	Anh T - 84
	Anh - 712
	
	Anh - 712
	
	

	NGLL - 711
	Anh - 712
	
	
	
	

	ChCờ - 711
	
	
	
	
	


	THCS Xuân Thới Thượng

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Giáo viên N.Hiền
	

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 11 năm 2017)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - 99
	Anh - 82
	Anh T - 98
	
	
	Anh T - 82

	SHL - 99
	Anh - 83
	Anh - 81
	
	
	Anh T - 81

	Anh - 98
	Anh - 81
	Anh - 97
	Anh - 82
	
	Anh - 97

	Anh - 98
	Anh - 81
	Anh T - 99
	Anh - 82
	
	Anh T - 97

	NGLL - 99
	
	
	Anh T - 83
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	Anh - 99
	
	Anh - 83
	
	
	

	Anh - 99
	
	Anh - 83
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	THCS Xuân Thới Thượng

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Giáo viên Q.Hoa
	

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 11 năm 2017)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - 910
	Anh - 87
	Anh - 910
	Anh - 87
	
	

	SHL - 910
	Anh - 87
	Anh - 85
	Anh T - 87
	
	

	Anh - 911
	Anh - 88
	Anh T - 85
	Anh - 85
	
	

	Anh - 912
	Anh - 85
	Anh - 911
	Anh T - 911
	
	

	NGLL - 910
	
	
	Anh - 88
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	Anh T - 912
	
	Anh - 88
	
	
	

	Anh - 910
	
	Anh T - 88
	
	
	

	Anh T - 910
	
	Anh - 912
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	THCS Xuân Thới Thượng

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Giáo viên Huyền A
	

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 11 năm 2017)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	Anh - 72
	
	Anh - 72
	
	Anh - 73

	
	
	
	Anh - 73
	
	Anh - 72

	
	Anh - 71
	
	Anh - 71
	
	

	
	Anh - 73
	
	Anh - 71
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	Anh - 611
	Anh - 714
	Anh - 612
	
	

	
	Anh - 611
	
	
	
	

	
	Anh - 714
	Anh - 613
	Anh - 714
	
	

	
	Anh - 612
	Anh - 611
	Anh - 613
	
	

	
	
	Anh - 612
	Anh - 613
	
	


	THCS Xuân Thới Thượng

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Giáo viên Khánh
	

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 11 năm 2017)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	Anh - 96
	Anh - 811
	Anh T - 96
	
	Anh - 95

	
	Anh - 96
	Anh T - 811
	Anh - 89
	
	Anh - 810

	
	Anh - 94
	
	Anh T - 89
	
	

	
	Anh - 95
	Anh T - 810
	Anh - 812
	
	Anh T - 94

	
	Anh - 812
	Anh - 89
	Anh T - 812
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	Anh - 811
	Anh - 810
	Anh - 812
	
	
	

	Anh - 811
	Anh - 810
	Anh - 94
	
	
	

	
	Anh - 89
	Anh T - 95
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	THCS Xuân Thới Thượng

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Giáo viên T.Loan
	

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 11 năm 2017)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - 75
	Anh - 77
	Anh - 75
	
	
	

	SHL - 75
	Anh - 76
	Anh - 77
	
	
	

	Anh - 75
	Anh - 75
	Anh - 77
	
	
	

	Anh - 76
	
	Anh - 76
	
	
	

	NGLL - 75
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	Anh - 67
	Anh - 67
	Anh - 67
	
	

	
	Anh - 65
	Anh - 66
	Anh - 65
	
	

	
	
	Anh - 66
	Anh - 65
	
	

	
	Anh - 66
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	THCS Xuân Thới Thượng

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Giáo viên T.Trang
	

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 11 năm 2017)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - 91
	Anh - 92
	
	
	
	

	SHL - 91
	
	Anh T - 91
	
	
	

	
	Anh - 91
	Anh - 92
	
	
	

	Anh - 93
	Anh - 91
	Anh T - 92
	
	
	

	NGLL - 91
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	Anh - 63
	Anh - 62
	
	
	

	
	Anh - 64
	Anh - 93
	Anh - 64
	
	

	
	Anh - 64
	Anh T - 93
	Anh - 62
	
	

	
	Anh - 62
	
	Anh - 63
	
	

	
	
	
	Anh - 63
	
	


	THCS Xuân Thới Thượng

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Giáo viên Diệu
	

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 11 năm 2017)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	Anh - 86
	
	
	
	

	
	Anh - 86
	
	
	
	

	
	Anh - 813
	
	
	
	

	
	Anh - 813
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	Anh - 61
	
	
	

	
	
	Anh - 61
	Anh - 813
	
	

	
	
	
	Anh - 86
	
	

	
	
	Anh T - 813
	Anh T - 86
	
	

	
	
	
	Anh - 61
	
	


	THCS Xuân Thới Thượng

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Giáo viên Vy
	

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 11 năm 2017)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	Anh - 79
	
	Anh - 79
	
	

	
	Anh - 78
	
	Anh - 79
	
	

	
	Anh - 78
	
	Anh - 78
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	SHL - 614
	Anh - 615
	Anh - 615
	
	
	

	Anh - 617
	Anh - 615
	Anh - 616
	
	
	

	Anh - 616
	Anh - 614
	Anh - 617
	
	
	

	NGLL - 614
	Anh - 617
	Anh - 614
	
	
	

	ChCờ - 614
	Anh - 616
	Anh - 614
	
	
	


	THCS Xuân Thới Thượng

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Giáo viên V.Định
	

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 11 năm 2017)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	TD - 62
	
	TD - 63
	TD - 65
	

	
	TD - 62
	
	TD - 63
	TD - 65
	

	
	
	
	TD - 64
	TD - 61
	

	
	
	
	TD - 64
	TD - 61
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	SHL - 62
	
	
	
	
	

	TD - 71
	
	TD - 73
	
	TD - 72
	

	TD - 71
	
	TD - 73
	
	TD - 72
	

	NGLL - 62
	
	
	
	TD - 74
	

	ChCờ - 62
	
	
	
	TD - 74
	


	THCS Xuân Thới Thượng

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Giáo viên P.Hùng
	

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 11 năm 2017)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	TD - 712
	
	

	
	
	
	TD - 712
	
	

	
	
	
	TD - 711
	
	

	
	
	
	TD - 711
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	TD - 87
	TD - 88
	TD - 89
	TD - 79
	TD - 710
	

	TD - 87
	TD - 88
	TD - 89
	TD - 79
	TD - 710
	

	
	
	TD - 86
	TD - 810
	TD - 811
	

	
	
	TD - 86
	TD - 810
	TD - 811
	


	THCS Xuân Thới Thượng

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Giáo viên M.Hùng
	

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 11 năm 2017)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	TD - 910
	
	
	
	TD - 911
	

	TD - 910
	
	
	
	TD - 911
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	TD - 77
	TD - 99
	
	TD - 75
	TD - 78
	

	TD - 77
	TD - 99
	
	TD - 75
	TD - 78
	

	TD - 912
	TD - 76
	
	TD - 98
	
	

	TD - 912
	TD - 76
	
	TD - 98
	
	


	THCS Xuân Thới Thượng

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Giáo viên T.Mai
	

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 11 năm 2017)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - 96
	
	
	TD - 618
	TD - 68
	

	SHL - 96
	
	
	TD - 618
	TD - 68
	

	TD - 94
	TD - 97
	
	TD - 66
	TD - 67
	

	TD - 94
	TD - 97
	
	TD - 66
	TD - 67
	

	NGLL - 96
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	TD - 95
	TD - 96
	
	
	

	
	TD - 95
	TD - 96
	
	
	

	
	
	TD - 93
	
	
	

	
	
	TD - 93
	
	
	


	THCS Xuân Thới Thượng

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Giáo viên T.Thiện
	

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 11 năm 2017)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	TD - 612
	TD - 611
	TD - 613
	

	
	
	TD - 612
	TD - 611
	TD - 613
	

	
	
	TD - 617
	TD - 69
	TD - 610
	

	
	
	TD - 617
	TD - 69
	TD - 610
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	SHL - 610
	
	
	
	
	

	
	
	TD - 92
	
	
	

	
	
	TD - 92
	
	
	

	NGLL - 610
	
	TD - 91
	
	
	

	ChCờ - 610
	
	TD - 91
	
	
	


	THCS Xuân Thới Thượng

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Giáo viên Đ.Tuấn
	

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 11 năm 2017)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	TD - 714
	
	
	
	TD - 713
	

	TD - 714
	
	
	
	TD - 713
	

	TD - 715
	
	
	
	
	

	TD - 715
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	TD - 81
	TD - 85
	
	TD - 82
	

	
	TD - 81
	TD - 85
	
	TD - 82
	

	
	TD - 83
	TD - 812
	TD - 84
	
	

	
	TD - 83
	TD - 812
	TD - 84
	
	


	THCS Xuân Thới Thượng

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Giáo viên Mai.N
	

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 11 năm 2017)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	TD - 616
	
	
	

	
	
	TD - 616
	
	
	

	
	
	TD - 615
	
	TD - 614
	

	
	
	TD - 615
	
	TD - 614
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	TD - 813
	
	TD - 814
	
	
	

	TD - 813
	
	TD - 814
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	THCS Xuân Thới Thượng

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Giáo viên Ái
	

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 11 năm 2017)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	MT - 76
	
	MT - 73
	
	

	
	MT - 74
	
	MT - 72
	
	

	
	MT - 79
	
	MT - 77
	
	

	
	MT - 75
	
	MT - 78
	
	

	
	MT - 71
	
	MT - 710
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	THCS Xuân Thới Thượng

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Giáo viên Liễu
	

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 11 năm 2017)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	SHL - 617
	MT - 714
	MT - 614
	MT - 712
	MT - 715
	

	MT - 711
	MT - 612
	MT - 67
	MT - 713
	MT - 66
	

	MT - 611
	MT - 617
	MT - 616
	MT - 69
	MT - 610
	

	NGLL - 617
	MT - 68
	MT - 613
	MT - 618
	MT - 615
	

	ChCờ - 617
	
	
	
	
	


	THCS Xuân Thới Thượng

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Giáo viên K.Ngân
	

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 11 năm 2017)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - 89
	
	
	MT - 89
	MT - 83
	

	SHL - 89
	
	MT - 814
	MT - 810
	MT - 82
	

	MT - 813
	
	MT - 811
	MT - 87
	MT - 81
	

	MT - 84
	
	MT - 86
	MT - 88
	MT - 85
	

	NGLL - 89
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	MT - 64
	

	
	
	MT - 63
	
	MT - 61
	

	
	
	MT - 65
	
	MT - 812
	

	
	
	MT - 62
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	THCS Xuân Thới Thượng

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Giáo viên Anh
	

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 11 năm 2017)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	THCS Xuân Thới Thượng

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Giáo viên M.Linh
	

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 11 năm 2017)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	Nhạc - 612
	
	Nhạc - 613
	
	

	
	Nhạc - 63
	
	Nhạc - 62
	
	

	
	Nhạc - 611
	
	Nhạc - 67
	
	

	
	Nhạc - 614
	
	Nhạc - 615
	
	

	
	Nhạc - 61
	
	Nhạc - 65
	
	


	THCS Xuân Thới Thượng

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Giáo viên V.Mai
	

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 11 năm 2017)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	Nhạc - 78
	Nhạc - 99
	Nhạc - 79
	

	
	Nhạc - 912
	Nhạc - 97
	Nhạc - 71
	Nhạc - 94
	

	
	Nhạc - 74
	Nhạc - 72
	Nhạc - 710
	Nhạc - 95
	

	
	Nhạc - 911
	Nhạc - 73
	Nhạc - 76
	Nhạc - 77
	

	
	
	
	
	Nhạc - 75
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	Nhạc - 715
	
	
	
	

	
	Nhạc - 714
	Nhạc - 712
	Nhạc - 93
	
	

	
	Nhạc - 96
	Nhạc - 91
	
	
	

	
	Nhạc - 92
	Nhạc - 98
	Nhạc - 910
	
	

	
	Nhạc - 711
	
	Nhạc - 713
	
	


	THCS Xuân Thới Thượng

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Giáo viên My
	

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 11 năm 2017)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	Nhạc - 87
	Nhạc - 810
	Nhạc - 82
	

	
	
	Nhạc - 83
	Nhạc - 86
	Nhạc - 89
	

	
	
	Nhạc - 84
	
	
	

	
	
	
	
	Nhạc - 811
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	SHL - 64
	Nhạc - 610
	
	
	Nhạc - 617
	

	Nhạc - 81
	Nhạc - 69
	
	
	Nhạc - 812
	

	Nhạc - 66
	Nhạc - 814
	
	
	Nhạc - 68
	

	NGLL - 64
	Nhạc - 85
	Nhạc - 88
	
	Nhạc - 813
	

	ChCờ - 64
	Nhạc - 618
	Nhạc - 64
	
	Nhạc - 616
	


	THCS Xuân Thới Thượng

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Giáo viên M.Chương
	

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 11 năm 2017)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - 88
	Sinh - 99
	Sinh - 96
	Sinh - 88
	
	Sinh - 86

	SHL - 88
	Sinh - 85
	Sinh - 910
	
	
	Sinh - 98

	Sinh - 97
	Sinh - 86
	Sinh - 911
	Sinh - 99
	
	Sinh - 911

	
	Sinh - 910
	Sinh - 85
	Sinh - 96
	
	Sinh - 88

	NGLL - 88
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Sinh - 97
	
	

	
	
	
	Sinh - 98
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	THCS Xuân Thới Thượng

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Giáo viên H.Dung
	

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 11 năm 2017)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	Sinh - 81
	Sinh - 83
	
	
	

	
	
	Sinh - 87
	
	
	

	
	Sinh - 84
	Sinh - 82
	
	
	

	
	Sinh - 83
	Sinh - 84
	
	
	

	
	Sinh - 87
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	Sinh - 611
	
	

	
	
	
	Sinh - 82
	
	

	
	Sinh - 69
	
	Sinh - 610
	
	

	
	Sinh - 610
	
	Sinh - 81
	
	

	
	Sinh - 611
	
	Sinh - 69
	
	


	THCS Xuân Thới Thượng

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Giáo viên K.Phượng
	

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 11 năm 2017)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	Sinh - 74
	
	Sinh - 71
	
	

	
	Sinh - 72
	
	
	
	

	
	
	
	Sinh - 74
	
	

	
	Sinh - 71
	
	Sinh - 72
	
	

	
	Sinh - 73
	
	Sinh - 73
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	SHL - 65
	
	
	
	
	

	Sinh - 67
	Sinh - 67
	
	Sinh - 66
	
	

	Sinh - 68
	
	
	
	
	

	NGLL - 65
	Sinh - 65
	
	Sinh - 65
	
	

	ChCờ - 65
	Sinh - 66
	
	Sinh - 68
	
	


	THCS Xuân Thới Thượng

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Giáo viên H.Thư
	

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 11 năm 2017)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - 93
	
	Sinh - 93
	
	
	Sinh - 76

	SHL - 93
	
	
	
	
	Sinh - 75

	Sinh - 93
	
	Sinh - 76
	
	
	

	Sinh - 75
	
	
	
	
	

	NGLL - 93
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	Sinh - 62
	Sinh - 612
	Sinh - 61
	
	

	
	
	Sinh - 613
	Sinh - 617
	
	

	
	Sinh - 613
	Sinh - 618
	Sinh - 612
	
	

	
	Sinh - 618
	Sinh - 61
	Sinh - 62
	
	

	
	
	Sinh - 617
	
	
	


	THCS Xuân Thới Thượng

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Giáo viên Yên
	

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 11 năm 2017)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	Sinh - 811
	Sinh - 813
	
	
	

	
	Sinh - 812
	Sinh - 89
	Sinh - 811
	
	

	
	Sinh - 814
	Sinh - 810
	Sinh - 814
	
	

	
	Sinh - 810
	
	
	
	

	
	Sinh - 813
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	SHL - 715
	Sinh - 713
	Sinh - 713
	
	
	

	
	Sinh - 89
	Sinh - 714
	
	
	

	Sinh - 714
	Sinh - 715
	Sinh - 812
	
	
	

	NGLL - 715
	
	Sinh - 715
	
	
	

	ChCờ - 715
	
	
	
	
	


	THCS Xuân Thới Thượng

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Giáo viên Mến
	

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 11 năm 2017)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	Sinh - 711

	
	
	
	
	
	Sinh - 712

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	Sinh - 64
	Sinh - 616
	
	Sinh - 614
	

	
	Sinh - 712
	Sinh - 615
	
	Sinh - 64
	

	
	Sinh - 615
	Sinh - 614
	
	Sinh - 616
	

	
	
	
	
	
	

	
	Sinh - 63
	Sinh - 711
	
	Sinh - 63
	


	THCS Xuân Thới Thượng

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Giáo viên Tiên
	

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 11 năm 2017)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - 710
	Sinh - 78
	
	
	
	

	SHL - 710
	Sinh - 92
	Sinh - 95
	Sinh - 77
	
	

	Sinh - 79
	Sinh - 912
	Sinh - 912
	Sinh - 91
	
	

	Sinh - 77
	Sinh - 710
	Sinh - 94
	Sinh - 94
	
	

	NGLL - 710
	Sinh - 79
	Sinh - 710
	Sinh - 78
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	Sinh - 95
	
	
	
	
	

	Sinh - 92
	
	
	
	
	

	Sinh - 91
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	THCS Xuân Thới Thượng

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Giáo viên D.Thúy
	

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 11 năm 2017)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	Hóa - 810
	
	Hóa - 814
	Hóa - 814
	

	
	Hóa - 98
	
	Hóa - 813
	Hóa - 813
	

	
	Hóa - 96
	
	Hóa - 812
	Hóa - 96
	

	
	Hóa - 812
	
	Hóa - 810
	Hóa - 97
	

	
	Hóa - 811
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	Hóa T - 98
	
	Hóa - 98
	
	

	
	Hóa T - 97
	
	Hóa - 97
	
	

	
	Hóa T - 96
	
	Hóa - 811
	
	

	
	
	
	
	
	


	THCS Xuân Thới Thượng

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Giáo viên Trâm
	

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 11 năm 2017)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - 83
	
	
	Hóa - 911
	Hóa - 912
	Hóa - 84

	SHL - 83
	
	
	Hóa - 910
	Hóa - 83
	Hóa - 82

	Hóa - 99
	
	
	Hóa - 81
	Hóa T - 99
	Hóa - 81

	Hóa - 83
	
	
	Hóa - 99
	Hóa - 84
	Hóa T - 910

	NGLL - 83
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	Hóa - 910
	
	
	Hóa T - 912
	
	

	Hóa - 912
	
	
	Hóa T - 911
	
	

	Hóa - 911
	
	
	Hóa - 82
	
	

	
	
	
	
	
	


	THCS Xuân Thới Thượng

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Giáo viên Xem
	

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 11 năm 2017)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - 86
	Hóa - 93
	
	Hóa - 94
	Hóa - 95
	Hóa - 88

	SHL - 86
	
	
	Hóa - 92
	Hóa - 93
	Hóa - 91

	Hóa - 95
	Hóa - 85
	
	Hóa - 88
	Hóa - 94
	Hóa T - 92

	Hóa - 92
	Hóa - 86
	
	Hóa - 89
	Hóa - 91
	Hóa - 87

	NGLL - 86
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	Hóa T - 93
	
	Hóa T - 95
	Hóa - 86
	

	
	Hóa - 89
	
	Hóa T - 94
	Hóa - 87
	

	
	
	
	Hóa T - 91
	Hóa - 85
	

	
	
	
	
	
	


	THCS Xuân Thới Thượng

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Giáo viên Hoa L
	

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 11 năm 2017)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	Lý - 617
	
	

	
	
	
	Lý - 618
	
	

	
	
	
	Lý - 616
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Lý - 615
	
	


	THCS Xuân Thới Thượng

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Giáo viên L.Hiền
	

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 11 năm 2017)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - 811
	
	
	
	
	

	SHL - 811
	Lý - 811
	
	
	
	

	Lý - 812
	Lý - 810
	
	
	
	

	Lý - 814
	
	
	
	
	

	NGLL - 811
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	Lý - 613
	
	Lý - 614
	Lý - 67
	

	Lý - 63
	Lý - 62
	
	Lý - 612
	Lý - 65
	

	Lý - 64
	Lý - 66
	
	Lý - 813
	Lý - 69
	

	
	Lý - 61
	
	Lý - 610
	Lý - 68
	

	
	
	
	
	Lý - 611
	


	THCS Xuân Thới Thượng

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Giáo viên Trân
	

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 11 năm 2017)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - 74
	Lý - 911
	
	Lý T - 910
	Lý - 71
	Lý - 910

	SHL - 74
	Lý - 99
	
	
	Lý T - 912
	Lý T - 911

	Lý - 76
	Lý - 910
	
	Lý - 911
	Lý - 72
	Lý T - 99

	Lý - 99
	Lý - 912
	
	Lý - 74
	Lý - 73
	Lý - 912

	NGLL - 74
	Lý - 75
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	THCS Xuân Thới Thượng

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Giáo viên Út
	

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 11 năm 2017)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - 78
	Lý - 98
	
	Lý - 95
	Lý T - 98
	Lý - 713

	SHL - 78
	Lý - 79
	
	Lý T - 96
	
	Lý - 714

	
	Lý - 95
	
	Lý T - 93
	Lý T - 97
	Lý T - 95

	
	Lý - 96
	
	Lý - 97
	Lý - 96
	

	NGLL - 78
	Lý - 78
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	Lý - 98
	Lý - 715
	
	
	
	

	Lý - 97
	Lý - 93
	
	
	
	

	Lý - 93
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	THCS Xuân Thới Thượng

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Giáo viên Tài
	

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 11 năm 2017)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	Lý - 77
	
	
	
	

	
	Lý - 710
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Lý - 711
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Lý - 712
	


	THCS Xuân Thới Thượng

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Giáo viên Diễm L
	

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 11 năm 2017)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - 94
	
	
	
	Lý - 81
	Lý T - 91

	SHL - 94
	
	
	
	Lý - 84
	Lý - 85

	Lý - 92
	
	
	
	Lý - 91
	Lý - 88

	Lý - 91
	
	
	
	Lý - 89
	

	NGLL - 94
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	Lý - 94
	Lý - 92
	
	Lý - 86
	
	

	Lý - 83
	Lý - 82
	
	Lý T - 92
	
	

	Lý - 87
	Lý T - 94
	
	Lý - 94
	
	

	
	
	
	
	
	


	THCS Xuân Thới Thượng

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Giáo viên Ngọc
	

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 11 năm 2017)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	Địa - 95
	Địa - 92
	Địa - 92
	

	
	
	Địa - 94
	Địa - 93
	Địa - 95
	

	
	
	Địa - 91
	Địa - 96
	Địa - 84
	

	
	
	Địa - 96
	Địa - 91
	Địa - 93
	

	
	
	Địa - 81
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	Địa - 97
	
	
	
	
	

	Địa - 94
	
	
	Địa - 82
	
	

	Địa - 83
	
	
	Địa - 97
	
	

	
	
	
	
	
	


	THCS Xuân Thới Thượng

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Giáo viên Đ.Dung
	

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 11 năm 2017)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	Địa - 911

	
	
	
	
	
	Địa - 910

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	SHL - 615
	
	Địa - 69
	
	Địa - 612
	

	Địa - 616
	
	Địa - 617
	Địa - 911
	Địa - 618
	

	Địa - 613
	
	Địa - 912
	
	Địa - 614
	

	NGLL - 615
	
	Địa - 910
	Địa - 912
	Địa - 611
	

	ChCờ - 615
	
	
	Địa - 610
	Địa - 615
	


	THCS Xuân Thới Thượng

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Giáo viên Sơn
	

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 11 năm 2017)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	Địa - 89
	
	Địa - 88
	

	
	
	Địa - 813
	
	Địa - 814
	

	Địa - 811
	
	Địa - 812
	
	Địa - 85
	

	Địa - 87
	
	
	
	Địa - 86
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	Địa - 715
	
	Địa - 713
	
	Địa - 712
	

	Địa - 711
	
	Địa - 714
	
	Địa - 714
	

	Địa - 810
	
	Địa - 711
	
	Địa - 713
	

	
	
	Địa - 712
	
	Địa - 715
	


	THCS Xuân Thới Thượng

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Giáo viên H.Linh
	

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 11 năm 2017)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - 72
	
	Địa - 71
	
	
	Địa - 99

	SHL - 72
	
	Địa - 74
	Địa - 75
	Địa - 98
	Địa - 71

	Địa - 73
	
	Địa - 73
	Địa - 72
	Địa - 75
	Địa - 98

	Địa - 74
	
	Địa - 72
	
	Địa - 99
	

	NGLL - 72
	
	
	Địa - 76
	Địa - 76
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	THCS Xuân Thới Thượng

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Giáo viên Phương
	

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 11 năm 2017)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	Địa - 77
	
	Địa - 78
	

	
	
	Địa - 78
	
	Địa - 77
	

	
	
	Địa - 710
	
	Địa - 79
	

	
	
	
	
	Địa - 710
	

	
	
	Địa - 79
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	SHL - 67
	
	
	Địa - 66
	
	

	Địa - 65
	
	
	Địa - 67
	
	

	Địa - 61
	
	
	Địa - 63
	Địa - 64
	

	NGLL - 67
	
	
	Địa - 68
	Địa - 62
	

	ChCờ - 67
	
	
	
	
	


	THCS Xuân Thới Thượng

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Giáo viên T.Định
	

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 11 năm 2017)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - 77
	
	Sử - 814
	Sử - 77
	Sử - 811
	Sử - 812

	SHL - 77
	
	Sử - 88
	
	Sử - 78
	Sử - 811

	Sử - 77
	
	
	Sử - 810
	Sử - 813
	Sử - 810

	Sử - 88
	
	Sử - 813
	Sử - 814
	Sử - 812
	Sử - 89

	NGLL - 77
	
	Sử - 78
	Sử - 89
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	THCS Xuân Thới Thượng

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Giáo viên P.Hà
	

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 11 năm 2017)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	Sử - 97
	
	Sử - 710
	Sử - 714

	
	
	Sử - 911
	
	Sử - 910
	Sử - 713

	
	
	Sử - 79
	
	
	

	
	
	Sử - 710
	
	Sử - 79
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	Sử - 712
	
	Sử - 712
	

	
	
	Sử - 912
	Sử - 99
	Sử - 715
	

	
	
	Sử - 98
	Sử - 711
	Sử - 713
	

	
	
	
	
	Sử - 711
	

	
	
	Sử - 715
	Sử - 714
	
	


	THCS Xuân Thới Thượng

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Giáo viên H.Thu
	

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 11 năm 2017)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - 76
	
	Sử - 81
	Sử - 86
	Sử - 84
	Sử - 75

	SHL - 76
	
	
	Sử - 84
	Sử - 81
	Sử - 86

	Sử - 85
	
	Sử - 83
	Sử - 76
	Sử - 76
	Sử - 87

	Sử - 82
	
	Sử - 82
	Sử - 85
	Sử - 83
	

	NGLL - 76
	
	Sử - 75
	Sử - 87
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	THCS Xuân Thới Thượng

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Giáo viên N.Thu
	

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 11 năm 2017)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	Sử - 91
	
	
	

	
	
	Sử - 96
	
	
	

	
	
	Sử - 93
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	SHL - 63
	
	
	Sử - 64
	Sử - 63
	

	Sử - 66
	
	Sử - 94
	Sử - 610
	
	

	Sử - 65
	
	Sử - 67
	Sử - 95
	Sử - 61
	

	NGLL - 63
	
	Sử - 92
	
	Sử - 69
	

	ChCờ - 63
	
	Sử - 611
	Sử - 62
	Sử - 68
	


	THCS Xuân Thới Thượng

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Giáo viên H.Hoa
	

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 11 năm 2017)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	Sử - 73
	
	Sử - 74
	

	
	
	Sử - 71
	
	Sử - 71
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Sử - 74
	
	Sử - 72
	

	
	
	Sử - 72
	
	Sử - 73
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	Sử - 616
	
	
	
	

	
	Sử - 613
	
	
	
	

	
	Sử - 612
	
	
	
	

	
	Sử - 615
	
	
	
	

	
	Sử - 614
	
	
	
	


	THCS Xuân Thới Thượng

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Giáo viên Rộn
	

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 11 năm 2017)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Sử - 617
	
	
	

	
	
	Sử - 618
	
	
	


	THCS Xuân Thới Thượng

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Giáo viên L.Ngân
	

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 11 năm 2017)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	GDCD - 83
	GDCD - 85
	
	GDCD - 93
	GDCD - 811

	
	GDCD - 82
	GDCD - 86
	
	GDCD - 92
	GDCD - 88

	GDCD - 96
	GDCD - 89
	GDCD - 813
	
	GDCD - 814
	GDCD - 94

	GDCD - 810
	GDCD - 87
	GDCD - 812
	
	GDCD - 95
	GDCD - 81

	
	GDCD - 91
	GDCD - 84
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	THCS Xuân Thới Thượng

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Giáo viên Phúc
	

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 11 năm 2017)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	GDCD - 73
	
	
	
	GDCD - 710

	
	
	
	
	GDCD - 74
	GDCD - 78

	
	GDCD - 76
	
	
	GDCD - 77
	

	
	GDCD - 79
	
	
	GDCD - 75
	

	
	GDCD - 72
	
	
	GDCD - 71
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	GDCD - 711
	
	
	

	
	
	GDCD - 715
	
	
	

	
	GDCD - 61
	GDCD - 713
	
	GDCD - 67
	

	
	GDCD - 64
	GDCD - 714
	
	GDCD - 712
	

	
	GDCD - 65
	GDCD - 63
	
	GDCD - 62
	


	THCS Xuân Thới Thượng

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Giáo viên Vui
	

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 11 năm 2017)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	GDCD - 911
	
	
	

	
	
	GDCD - 98
	
	
	

	
	
	GDCD - 99
	
	
	

	
	
	GDCD - 910
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	SHL - 66
	GDCD - 614
	GDCD - 613
	
	
	

	GDCD - 69
	GDCD - 912
	GDCD - 97
	
	GDCD - 612
	

	GDCD - 618
	GDCD - 610
	GDCD - 611
	
	GDCD - 66
	

	NGLL - 66
	
	GDCD - 616
	
	GDCD - 617
	

	ChCờ - 66
	GDCD - 615
	GDCD - 68
	
	
	


	THCS Xuân Thới Thượng

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Giáo viên N.Hà
	

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 11 năm 2017)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	CNghệ - 77
	CNghệ - 72

	
	
	CNghệ - 75
	
	CNghệ - 79
	CNghệ - 711

	
	
	CNghệ - 74
	
	CNghệ - 73
	

	
	
	CNghệ - 78
	
	CNghệ - 76
	

	
	
	CNghệ - 71
	
	CNghệ - 710
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	THCS Xuân Thới Thượng

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Giáo viên B.Mai
	

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 11 năm 2017)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	CNghệ - 910
	
	
	
	CNghệ - 98

	
	CNghệ - 93
	CNghệ - 912
	
	
	CNghệ - 99

	
	CNghệ - 911
	CNghệ - 95
	
	
	CNghệ - 91

	
	CNghệ - 94
	CNghệ - 97
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	SHL - 714
	CNghệ - 712
	
	
	
	

	CNghệ - 714
	CNghệ - 96
	
	
	
	

	CNghệ - 715
	CNghệ - 92
	
	
	
	

	NGLL - 714
	
	
	
	
	

	ChCờ - 714
	CNghệ - 713
	
	
	
	


	THCS Xuân Thới Thượng

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Giáo viên M.Thiện
	

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 11 năm 2017)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	Nghề DD - 83

	
	
	
	
	
	Nghề DD - 83

	
	
	
	
	
	Nghề DD - 84

	
	
	
	
	
	Nghề DD - 84

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	SHL - 618
	CNghệ - 618
	CNghệ - 610
	CNghệ - 615
	CNghệ - 613
	

	CNghệ - 613
	CNghệ - 610
	Nghề DD - 82
	Nghề DD - 81
	CNghệ - 614
	

	CNghệ - 614
	
	Nghề DD - 82
	Nghề DD - 81
	CNghệ - 611
	

	NGLL - 618
	CNghệ - 611
	CNghệ - 618
	CNghệ - 69
	
	

	ChCờ - 618
	CNghệ - 617
	CNghệ - 615
	CNghệ - 617
	CNghệ - 69
	


	THCS Xuân Thới Thượng

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Giáo viên Kiều
	

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 11 năm 2017)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	THCS Xuân Thới Thượng

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Giáo viên Tâm
	

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 11 năm 2017)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	CNghệ - 68
	CNghệ - 66
	CNghệ - 62
	CNghệ - 616
	

	
	CNghệ - 616
	CNghệ - 612
	CNghệ - 63
	CNghệ - 67
	

	
	CNghệ - 65
	CNghệ - 64
	CNghệ - 66
	CNghệ - 612
	

	
	CNghệ - 67
	CNghệ - 68
	CNghệ - 61
	CNghệ - 63
	

	
	CNghệ - 62
	CNghệ - 61
	CNghệ - 64
	CNghệ - 65
	


	THCS Xuân Thới Thượng

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Giáo viên Tuyền
	

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 11 năm 2017)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	CNghệ - 812
	
	
	CNghệ - 89
	CNghệ - 814

	
	CNghệ - 810
	
	
	
	CNghệ - 813

	
	CNghệ - 811
	
	
	CNghệ - 812
	Nghề Đ - 812

	
	CNghệ - 89
	
	
	CNghệ - 813
	Nghề Đ - 812

	
	
	
	
	CNghệ - 810
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	Nghề Đ - 810
	
	Nghề Đ - 813
	Nghề Đ - 811
	Nghề Đ - 814
	

	Nghề Đ - 810
	
	Nghề Đ - 813
	Nghề Đ - 811
	Nghề Đ - 814
	

	CNghệ - 811
	
	Nghề Đ - 89
	CNghệ - 814
	
	

	
	
	Nghề Đ - 89
	
	
	


	THCS Xuân Thới Thượng

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Giáo viên K.Cúc
	

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 11 năm 2017)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - 81
	CNghệ - 85
	CNghệ - 88
	
	CNghệ - 86
	CNghệ - 81

	SHL - 81
	CNghệ - 81
	
	
	CNghệ - 87
	CNghệ - 84

	CNghệ - 83
	CNghệ - 87
	CNghệ - 86
	
	CNghệ - 83
	Nghề Đ - 85

	CNghệ - 85
	CNghệ - 88
	
	
	CNghệ - 82
	Nghề Đ - 85

	NGLL - 81
	CNghệ - 84
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	Nghề Đ - 86
	Nghề Đ - 87
	
	Nghề Đ - 88
	

	
	Nghề Đ - 86
	Nghề Đ - 87
	
	Nghề Đ - 88
	

	
	CNghệ - 82
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	THCS Xuân Thới Thượng

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Giáo viên D.Anh
	

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 11 năm 2017)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - 814
	
	
	
	Tin - 813
	

	SHL - 814
	
	
	
	Tin - 85
	Tin - 812

	Tin - 713
	
	
	
	Tin - 86
	Tin - 813

	Tin - 713
	
	
	
	Tin - 814
	Tin - 813

	NGLL - 814
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	Tin - 713
	
	

	
	Tin - 812
	Tin - 86
	Tin - 85
	
	

	
	Tin - 812
	Tin - 86
	Tin - 85
	
	

	
	
	Tin - 814
	
	
	

	
	
	Tin - 814
	
	
	


	THCS Xuân Thới Thượng

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Giáo viên Ân
	

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 11 năm 2017)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	Tin - 617
	Tin - 75
	
	

	
	
	Tin - 617
	
	
	

	
	
	Tin - 616
	Tin - 618
	
	

	
	
	Tin - 616
	Tin - 618
	
	

	
	
	
	Tin - 74
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	SHL - 616
	
	
	
	Tin - 618
	

	Tin - 75
	
	
	
	Tin - 74
	

	Tin - 75
	
	
	
	Tin - 74
	

	NGLL - 616
	
	
	
	Tin - 616
	

	ChCờ - 616
	
	
	
	Tin - 617
	


	THCS Xuân Thới Thượng

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Giáo viên Phú
	

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 11 năm 2017)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	Tin - 615
	Tin - 711
	Tin - 614
	Tin - 712

	
	
	Tin - 615
	Tin - 711
	Tin - 614
	Tin - 710

	
	
	Tin - 612
	Tin - 712
	Tin - 613
	

	
	
	Tin - 612
	Tin - 712
	Tin - 613
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Tin - 614
	Tin - 711
	

	
	
	
	Tin - 613
	Tin - 615
	

	
	
	
	Tin - 612
	Tin - 710
	

	
	
	
	
	Tin - 710
	


	THCS Xuân Thới Thượng

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Giáo viên Dẽ
	

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 11 năm 2017)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - 912
	
	Tin - 912
	
	
	Tin - 912

	SHL - 912
	
	
	
	
	Tin - 912

	Tin - 89
	
	Tin - 88
	
	
	

	
	
	Tin - 88
	
	
	

	NGLL - 912
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	Tin - 87
	Tin - 911
	
	Tin - 89
	

	
	Tin - 87
	Tin - 911
	
	Tin - 89
	

	
	Tin - 911
	Tin - 87
	
	Tin - 88
	

	
	
	
	
	
	


	THCS Xuân Thới Thượng

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Giáo viên L.Anh
	

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 11 năm 2017)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	Tin - 83
	Tin - 67
	

	
	
	
	Tin - 83
	Tin - 67
	

	
	
	
	Tin - 611
	Tin - 65
	

	
	
	
	Tin - 611
	Tin - 65
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	SHL - 611
	Tin - 65
	
	
	
	

	Tin - 611
	Tin - 82
	
	
	Tin - 81
	

	Tin - 81
	Tin - 83
	
	
	Tin - 81
	

	NGLL - 611
	
	
	
	Tin - 82
	

	ChCờ - 611
	Tin - 67
	
	
	Tin - 82
	


	THCS Xuân Thới Thượng

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Giáo viên Thông
	

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 11 năm 2017)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	Tin - 92
	Tin - 66
	Tin - 61
	Tin - 93

	
	
	Tin - 92
	Tin - 66
	Tin - 61
	Tin - 93

	
	
	
	Tin - 92
	Tin - 62
	

	
	
	Tin - 91
	Tin - 93
	Tin - 62
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	SHL - 61
	
	
	
	
	

	Tin - 91
	
	
	
	
	

	Tin - 91
	
	Tin - 61
	
	
	

	NGLL - 61
	
	Tin - 66
	
	
	

	ChCờ - 61
	
	Tin - 62
	
	
	


	THCS Xuân Thới Thượng

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Giáo viên Thơ
	

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 11 năm 2017)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Tin - 715
	
	
	Tin - 64
	
	Tin - 71

	Tin - 715
	
	
	Tin - 64
	
	Tin - 73

	Tin - 714
	
	
	Tin - 63
	
	

	Tin - 714
	
	
	Tin - 63
	
	

	
	
	
	Tin - 72
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	Tin - 63
	
	
	

	Tin - 72
	
	Tin - 64
	Tin - 71
	
	

	Tin - 72
	
	Tin - 715
	Tin - 71
	
	

	
	
	Tin - 73
	Tin - 714
	
	

	
	
	Tin - 73
	
	
	


	THCS Xuân Thới Thượng

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Giáo viên N.Thủy
	

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 11 năm 2017)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	Tin - 69
	
	Tin - 610
	Tin - 78

	
	
	Tin - 69
	
	Tin - 610
	Tin - 76

	
	
	
	
	Tin - 68
	

	
	
	Tin - 79
	
	Tin - 68
	

	
	
	
	
	Tin - 77
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	Tin - 68
	
	

	Tin - 610
	
	Tin - 77
	Tin - 78
	
	

	Tin - 69
	
	Tin - 77
	Tin - 78
	
	

	
	
	Tin - 76
	Tin - 79
	
	

	
	
	Tin - 76
	Tin - 79
	
	


	THCS Xuân Thới Thượng

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Giáo viên T.Thủy
	

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 11 năm 2017)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	Tin - 97

	
	
	
	
	
	Tin - 97

	
	
	Tin - 98
	
	
	Tin - 811

	
	
	Tin - 98
	
	
	Tin - 810

	
	
	Tin - 99
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	Tin - 97
	Tin - 810
	Tin - 84
	Tin - 811
	

	
	Tin - 98
	Tin - 810
	Tin - 84
	Tin - 811
	

	
	Tin - 99
	Tin - 96
	Tin - 96
	Tin - 84
	

	
	Tin - 99
	Tin - 96
	
	
	


	THCS Xuân Thới Thượng

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Giáo viên Trúc
	

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 11 năm 2017)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	THCS Xuân Thới Thượng

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Giáo viên L.Sơn
	

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 11 năm 2017)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	Tin - 94
	Tin - 94
	
	
	

	
	Tin - 94
	
	
	
	

	
	
	Tin - 910
	
	
	

	
	
	Tin - 95
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	Tin - 910
	
	
	
	

	
	Tin - 910
	
	
	
	

	
	Tin - 95
	
	
	
	

	
	Tin - 95
	
	
	
	


